	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: 2812/CHK-TCATB
V/v Thực hiện hồ sơ cấp phép theo QCHK-CB1
	Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2005


	Kính gửi:
	- Tổng công ty Hàng không Việt Nam
- Công ty Hàng không Cổ phần – Pacific Airlines
- Công ty Bay dịch vụ Hàng không Việt Nam 


Thực hiện các khuyến cáo của ICAO trong chương trình giám sát an toàn hàng không toàn cầu, nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về cấp các loại giấy phép và năng định cho thành viên tổ lái Cục Hàng không Việt Nam hướng dẫn chi tiết hồ sơ cấp phép theo QCHK-CB1, áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 như sau:
I. Hồ sơ đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy phép lái máy bay thương mại và khả năng bay thiết bị - CPL (A) & IR (ME) bao gồm:

1. Công văn đề nghị của tổ chức (Nhà khai thác) sử dụng người lái thực hiện hoạt động bay dân dụng (đóng dấu giáp lai hồ sơ đi kèm).
2. Đơn đề nghị cấp Giấy phép lái máy bay Thương mại – CAAV/FSSD/PEL-FCL 0806 và 02 ảnh 3x4 (chụp không quá 12 tháng).

3. Mẫu kiểm tra kỹ năng cấp năng định loại – CAAV/FSSD/PEL-FCL 1611 (áp dụng đối với loại máy bay sử dụng khai thác thương mại).

4. Tất cả Sổ ghi giờ bay /Flying logbook (số liệu về giờ bay được in từ hệ thống máy tính được chấp nhận với điều kiện từng trang phải được người làm đơn hoặc Hãng hàng không ký xác nhận).

5. Chứng chỉ y tế loại I còn hiệu lực.

6. Giấy tờ nhận dạng: CMND hoặc hộ chiếu.

7. Chứng chỉ phối hợp tổ bay nhiều thành viên (MCC) hoặc chứng minh đã được huấn luyện MCC.
Ghi chú:

Trong trường hợp người làm đơn được huấn luyện tại Cơ sở huấn luyện bay nước ngoài, được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn thì Chứng chỉ hoàn thành khóa học sẽ thay thế cho Mục 7 trong mẫu đơn xin cấp Giấy phép CPL.      

II. Hồ sơ đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cấp, hồi phục hoặc gia hạn chức năng, năng định loại máy bay (TR-MPA) bao gồm: 

1. Công văn đề nghị của tổ chức (Nhà khai thác) sử dụng người lái thực hiện hoạt động bay dân dụng (đóng dấu giáp lai hồ sơ đi kèm).

2. Đơn đề nghị cấp/ gia hạn/ hồi phục chức năng, năng định loại - CAAV/FSSD/PEL-FCL 1410.

3. Mẫu kiểm tra kỹ năng cấp/ gia hạn/ hồi phục năng định loại – CAAV/FSSD/PEL-FCL 1611.

4. Chứng chỉ hoàn thành khóa huấn luyện năng định loại của Cơ sở huấn luyện TRTO (trong trường hợp cấp lần đầu).

5. Sổ ghi giờ bay thỏa mãn các điều kiện gia hạn. (trong trường hợp hồi phục phải có báo cáo về lý do, nguyên nhân của việc ngắt quãng hiệu lực TR theo quy định của VAR-FCL1, VAR-OPS1).

6. Chứng chỉ y tế loại I còn hiệu lực.

III. Hồ sơ đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy phép lái máy bay Vận tải Hàng không – ATPL (A) bao gồm:

1. Công văn đề nghị của tổ chức (Nhà khai thác) sử dụng người lái thực hiện hoạt động bay dân dụng.

2. Đơn đề nghị cấp Giấy phép lái máy bay Vận tải Hàng không – ATPL(A) Application Form 1110 và 02 ảnh 3x4 (chụp không quá 12 tháng).

3. Mẫu kiểm tra kỹ năng cấp ATPL – CAAV/FSSD/PEL-FCL 1611.

4. Tất cả Sổ ghi giờ bay /Flying logbook (số liệu về giờ bay được in từ hệ thống máy tính được chấp nhận với điều kiện từng trang phải được người làm đơn hoặc Hãng hàng không ký xác nhận).

5. Chứng chỉ y tế loại I còn hiệu lực.

6. Giấy tờ nhận dạng: CMND hoặc hộ chiếu.

7. Chứng chỉ phối hợp tổ bay nhiều thành viên (MCC) hoặc chứng minh đã được huấn luyện MCC.

IV. Hồ sơ đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cấp Chứng chỉ thừa nhận hiệu lực Giấy phép lái tàu bay nước ngoài gồm:

1. Công văn đề nghị của tổ chức (Nhà khai thác) sử dụng người lái thực hiện hoạt động bay dân dụng (đóng dấu giáp lai hồ sơ đi kèm).

2. Đơn đề nghị cấp Thừa nhận giấy phép lái máy bay nước ngoài CAAV/FSSD/PEL-FCL 0610 và 02 ảnh 3x4 chụp không quá 12 tháng.

3. Mẫu kiểm tra kỹ năng – TR (MPA)/CAAV/FSSD/PEL-FCL 1611 (áp dụng đối với loại máy bay xin thừa nhận hiệu lực để bay khai thác).

4. Chứng chỉ y tế loại I còn hiệu lực.

5. Tất cả Sổ ghi giờ bay /Flying logbok (số liệu về giờ bay được in từ hệ thống máy tính được chấp nhận với điều kiện từng trang phải được người làm đơn hoặc hãng hàng không ký xác nhận)
6. Giấy tờ nhận dạng: hộ chiếu (trong trường hợp hộ chiếu photo phải có xác nhận của Nhà Khai thác).

V. Hồ sơ đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cấp năng định giáo viên bay:

1. Công văn đề nghị của tổ chức huấn luyện hoặc Nhà khai thác sử dụng người lái thực hiện hoạt động bay dân dụng (đóng dấu giáp lai hồ sơ đi kèm).

2. Đơn đề nghị cấp năng định Giáo viên bay – CAAV/FSSD/PEL-FCL 1075.
3. Mẫu kiểm tra kỹ năng - CAAV/FSSD/PEL-FCL 1611 (trong đó ứng viên TRI ký vào cột khi hoàn thành huấn luyện)
4. Kế hoạch huấn luyện TRI gửi Cục HKVN trước khi tham gia thực hiện huấn luyện năng định loại.
VI. Kiểm tra trắc nghiệm kiến thức lý thuyết cấp giấy phép và năng định:
Căn cứ vào Ngân hàng câu hỏi và đề cương ôn tập được Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam phê duyệt, cơ cấu bài thi thời gian làm bài kiểm tra trắc nghiệm kiến thức lý thuyết được điều chỉnh cụ thể như sau:

	1. Thương mại/CPL & IR(ME)
	120 câu – 120 phút

	2. Vận tải Hàng không/ATPL
	140 câu – 120 phút

	3. Nâng cấp Lái chính/Upgrade to PIC
	100 câu – 90 phút

	4. Năng định loại/TR(MPA)
	100 câu – 60 phút

	5. Thừa nhận hiệu lực/Validation
	100 câu – 60 phút

	(Áp dụng từ ngày 01/01/2007 với trường hợp cấp năng định giáo viên) 

	6. Năng định giáo viên/TRI 
	100 câu – 60 phút


Đối với các bài kiểm tra không đạt (Mục 4 Quyết định số 1844/QĐ-CHK ngày 12 tháng 8 năm 2004) trước khi thực hiện lần kiểm tra kế tiếp được thực hiện cụ thể theo bảng dưới đây:

	Tỷ lệ đúng

Lần kiểm tra
	70% - 74%
	51% - 69%
	0% - 50%

	Lần 1
	7 ngày
	14 ngày
	21 ngày

	Lần 2
	14 ngày
	21 ngày
	28 ngày

	Lần 3
	21 ngày
	28 ngày
	huấn luyện lại


Cục Hàng không Việt Nam xin thông báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện. Có vấn đề gì chưa rõ đề nghị liên hệ tới Ban TCTAB để cùng nhau giải quyết. ĐT: 04.8732289; Fax: 04.8732291; e-mail: kienht@caa.gov.vn./.
	Nơi nhận:
- Như trên (để b/cáo);
- Cục trưởng (để b/cáo);
- PCT P.Q.Tiêu (để b/cáo);
- CQ Thanh tra bay
- Giáo viên kiểm tra bay
- Lưu VT, TCATB
	T/L CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN
TIÊU CHUẨN AN TOÀN BAY




Dương Văn Thảo


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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SKILL TEST/PROF CHECK ATPL & TR (MPA) issue/revalidation/renewal 



		PERSONAL DETAILS




		

		

		

		

		

		

		

		



		Full name:
    ........................................................................................ ....................................................................
Captain (PIC)/First Officer *













                (delete as applicable)


SIM/Aircraft Registration:  ......................................................
Licence No     ......................................……………………...


Revalidation/ Renewal/ Initial Issue*  ...............................
Route   ...............................................................
Date    ..........................................


New Aircraft Rating valid to   .........................................................................
Aircraft Type:    .............................................................................






		

		PRACTICAL TRAINING

		ATPL/TYPE RATING


SKILL TEST /PROF. CHECK



		Manoeuvres/Procedures


Note: Training and testing shall include MCC for each item

		OTD

		FTD

		FS

		A/C

		Instructors initials


& date training completed

		Checked in


FS A/C

		Attempt


Number


(1 or 2)

		Examiner’s initials & date test completed



		SECTION 1




		

		

		

		

		

		

		

		



		1         Flight preparation

1.1  Performance calculation




		P

		

		

		

		

		

		

		



		1.2  Aeroplane ext. visual inspect.: location of each item and purpose of each inspection

		

		

		

		P

		

		

		

		



		1.3  Cockpit inspection

		

		P

		

		

		

		

		

		



		1.4 Use of checklist prior to starting engines, starting procedures, radio and navigation equipment check, selection and setting of navigation and communication frequencies.




		P

		

		

		

		

		M

		

		



		1.5  Taxiing in compliance with air traffic control or instructions or instructor.

		

		

		P

		

		

		

		

		



		1.6  Pre-flight check

		

		P

		

		

		

		M

		

		



		SECTION 2

		

		

		

		

		

		

		

		



		2      Take-offs


2.1 Normal take-offs with different flap settings, including expedited take off.




		

		

		P

		

		

		

		

		



		2.2  Instrument take-off; transition to instrument flight is required during rotation or immediately after becoming airborne.




		

		

		P*

		

		

		

		

		



		2.3 Cross wind take-off ( a/c, if practicable).

		

		

		P

		

		

		

		

		



		2.4  Take-off at maximum take-off mass ( actual or simulated maximum take-off mass).

		

		

		P

		

		

		

		

		



		2.5 Take-offs with simulated engine failure


shortly after reaching V2, (see note)




		

		

		P*

		

		

		M

		

		



		

		

		

		

		

		

		A/C

		

		



		Note: In aeroplanes which are not certificated as transport category aeroplanes (JAR/FAR 25) or as commuter category aeroplanes, the engine failure shall not be simulated until reaching a minimum height of 500ft above runway end. In aeroplanes having the same performance as a transport category aeroplane regarding take-off mass and density altitude, the instructor may simulate the engine failure shortly after reaching V2.



		or


2.5.2   between V1 and V2, or

		

		

		P*

		X

		

		M


FS Only




		

		



		or


2.5.3   as close as possible after V1, when V1 and V2 or V1 and Vr are identical.

		

		

		P*

		X

		

		M


FS Only




		

		



		2.6 Rejected take-off at a reasonable speed before reaching V1.


(Not to be conducted in aircraft other than as a static touch drill procedure.)

		

		

		P

		X

		

		M

		

		





		

		PRACTICAL TRAINING

		ATPL/TYPE RATING


SKILL TEST /PROF. CHECK



		Manoeuvres/Procedures


Note: Training and testing shall include MCC for each item

		OTD

		FTD

		FS

		A/C

		Instructors initials


& date training completed

		Checked in


FS A/C

		Attempt


Number


(1 or 2)

		Examiner’s initials & date test completed



		SECTION 3

		

		

		

		

		

		

		

		



		3 Flight Manoeuvres and Procedures

		

		

		

		

		

		

		

		



		3.1  Turn with and without spoilers

		

		

		P

		

		

		

		

		



		3.2 Tuck under and Mach buffets after reaching the critical Mach number, and other specific flight characteristics of the aeroplane (e.g Dutch Roll)

		

		

		P

		         X




		

		

		

		



		3.3  Normal operation of systems and controls engineer’s panel

		P

		

		

		

		

		

		

		



		3.4  Normal and abnormal operations of following systems:

		

		

		

		

		

		M


A minimum of 3 items shall be selected from 3.4.0 to 3.4.14 inclusive.



		3.4.0  Engine ( if necessary propeller)

		P

		

		

		

		

		

		

		



		3.4.1  Pressurisation and air-conditioning

		P

		

		

		

		

		

		

		



		3.4.2  Pitot/static system

		P

		

		

		

		

		

		

		



		3.4.3  Fuel system

		P

		

		

		

		

		

		

		



		3.4.4  Electrical system

		P

		

		

		

		

		

		

		



		3.4.5  Hydraulic system


Glare shield heating

		P

		

		

		

		

		

		

		



		3.4.6  Flight control and Trim-system

		P

		

		

		

		

		

		

		



		3.4.7  Anti- and de-icing system

		P

		

		

		

		

		

		

		



		3.4.8  Autopilot/Flight director

		P

		

		

		

		

		

		

		



		3.4.9  Stall warning devices or stall avoidance devices, and stability augmentation devices

		P

		

		

		

		

		

		

		



		3.4.10  Ground proximity warning system Weather radar, radio altimeter, transponder.

		

		P

		

		

		

		

		

		



		3.4.11  Radios, navigation equipment, instruments, flight management system.

		P

		

		

		

		

		

		

		



		3.4.12  Landing gear and brake system.

		P

		

		

		

		

		

		

		



		3.4.13  Slat and flap system

		P

		

		

		

		

		

		

		



		3.4.14  Auxiliary power unit.

		P

		

		

		

		

		

		

		



		3.6 Abnormal and emergency procedures

		

		

		

		

		

		M


A minimum of 3 items shall be selected from 3.6.1 to 3.6.9 inclusive.



		3.6.1 Fire drill.


Eg. Engine, APU, cabin, cargo compartment, flight deck, wing and electrical fires including evacuation.

		

		P

		

		

		

		

		

		



		3.6.2   Smoke control and removal.

		

		P

		

		

		

		

		

		



		3.6.3  Engine failures, shutdown and restart at a safe height.




		

		P

		

		

		

		

		

		



		3.6.4 Fuel dumping (simulated)

		

		P

		

		

		

		

		

		



		3.6.5 Wind shear at Take-off/ landing.

		

		

		P

		X

		

		FS Only

		

		



		3.6.6 Simulated cabin pressure failure/Emergency descent.




		

		

		P

		

		

		

		

		



		3.6.7 Incapacitation of flight crew flight member.

		

		P

		

		

		

		

		

		



		3.6.8 Other emergency procedures as outlined in the appropriate aeroplane Flight Manual.

		

		P

		

		

		

		

		

		



		

		PRACTICAL TRAINING

		ATPL/TYPE RATING


SKILL TEST /PROF. CHECK



		Manoeuvres/Procedures


Note: Training and testing shall include MCC for each item

		OTD

		FTD

		FS

		A/C

		Instructors initials


& date training completed

		Checked in


FS A/C

		Attempt


Number


(1 or 2)

		Examiner’s initials & date test completed



		3.6.9 TCAS event

		P

		

		

		X

		

		FS only

		

		



		3.7 Steep turns with 45( bank, 180( to 360( left and right.

		

		P

		

		

		

		

		

		



		3.8 Early recognition and counter measures on approaching stall ( up to activation of stall warning device) in take-off configuration ( flap in take-off position), in cruising  flight configuration and in landing configuration ( flaps in landing position, gear extended)




		

		

		P

		

		

		

		

		



		3.8.1 Recovery from full stall or after activation of stall warning device in climb, cruise and approach configuration.

		

		

		P

		X

		

		FS only

		

		



		3.9  Instrument flight procedures.



		

		

		

		

		

		

		

		



		3.9.1 Adherence to departure and arrival routes and ATC instructions.

		

		P*

		

		

		

		M

		

		



		3.9.2 Holding procedures.




		

		P*

		

		

		

		

		

		



		3.9.3 ILS-approaches down to a decision height (DH) not less than 60 m (200ft).

		

		

		

		

		

		

		

		



		3.9.3.1  manually, without flight director.

		

		

		P*

		

		

		M

		

		



		3.9.3.2  manually, with flight director.

		

		

		P*

		

		

		

		

		



		3.9.3.3 automatically, with autopilot.

		

		

		P*

		

		

		

		

		



		3.9.3.4  JAR/FAR25 and aeroplane with equivalent performance only)


Manually with one engine simulated inoperative from prior to Final Approach Point to touch-down or completion of Missed Approach Procedures

		

		

		P*

		

		

		M

		

		



		Note: For non-JAR/FAR 25 Category Aeroplane, go-around from an approach with one engine simulated inoperative should be initiated at the highest of MDA/H or 500 ft ARTE (see also 4.3) 



		3.9.4  Non Precision approach down to the MDH/A.

		

		

		P*

		

		

		

		

		



		3.9.5  Circling approach under


following conditions:


(a) * approach to specified minimum circling altitude/height in simulated IMC;


Followed by:

(b) circling approach to another runway at least 90( off centreline from final approach used in item (a)


Remark: if (a) and (b) are not possible due to ATC reasons a simulated low visibility pattern may be performed.

		

		

		P

		

		

		

		

		



		SECTION 4

		

		

		

		

		

		

		

		



		4. Missed approach procedures



		

		

		

		

		

		

		

		



		4.1 Go-around with all engines operating* after an ILS approach on reaching decision height.

		

		

		P

		

		

		

		

		



		4.2 Other missed approach procedures.

		

		

		P

		

		

		

		

		



		4.3 Manually go-around with critical engine simulated inoperative* after an instrument approach on reaching DH/MDH/A or MAP 

		

		

		P*

		

		

		M

		

		



		

		PRACTICAL TRAINING

		ATPL/TYPE RATING


SKILL TEST /PROF. CHECK



		Manoeuvres/Procedures


Note: Training and testing shall include MCC for each item

		OTD

		FTD

		FS

		A/C

		Instructors initials


& date training completed

		Checked in


FS A/C

		Attempt


Number


(1 or 2)

		Examiner’s initials & date test completed



		4.4 Rejected landing at 15 m (50ft) above runway threshold and go-around.




		

		

		P

		

		

		

		

		



		SECTION 5

		

		

		

		

		

		

		

		



		5.  Landings



		

		

		

		

		

		

		

		



		5.1 Normal landings also after an ILS approach with transition to visual flight on reaching DH.

		

		

		P

		

		

		

		

		



		5.2 Landing with simulated jammed horizontal stabiliser in any out-of-trim position.

		

		

		P

		X

		

		

		

		



		5.3 Cross wind landings 




		

		

		P

		

		

		

		

		



		5.4 Traffic pattern and landing without extended or with partly extended flaps and slats.

		

		

		P

		

		

		

		

		



		5.5 Landing with critical engine simulated inoperative.

		

		

		P

		

		

		M

		

		



		5.6  Landing with two engines


simulated inoperative (Not 2 eng aircraft) 

		

		

		P

		X




		

		M


FS only


(Skill test only)

		

		



		Note: Aeroplanes with three engines: the centre engine and one outboard engine as far as practicable according to data of the AFM.


- Aeroplanes with four engines: two engines at one side.



		General remark:


Special requirements for extension of a type rating for instrument approach down to a decision height of less than 60 m ( 200 ft) i.e. CAT II/III operation – refer to VAR-FCL1 Subpart E, paragraph 1.180.



		SECTION 6

		

		

		

		

		

		

		

		



		6. Type rating for instrument approaches down to a decision height of less than 60 m (200ft) ( CAT II/III)

		Note 1: For instrument approaches down to DH of less than 60m (200ft)


Note 2: During the following instrument approaches and missed approach procedures all aeroplane equipment required for type certification of instrument approaches down to a DH of less than 60 m (200ft) shall be used.



		6.1  Aborted take-off at minimum authorised RVR.

		

		

		P*

		X

		

		M


FS only

		

		



		6.2  ILS Approaches


In simulated IMC down to DH, using flight guidance system. Standard procedures shall be observed

		

		

		P*

		

		

		M

		

		



		6.3 Go-around from DH

		

		

		P*

		

		

		M

		

		



		Note 1: The training also include a go-around due to (simulated) insufficient RVR, wind shear, aeroplane deviation in excess of approach limits for a successful approach, and ground/airborne equipment failure prior to reaching DH and, go-around with simulated airborne equipment failure.


Note 2: Special attention shall be given to go-around procedures with pre-calculated manual or automatic go-around attitude guidance.



		6.4 Landings. 


With visual reference established at DH 


(Auto-land if fitted)

		

		

		P*

		

		

		M

		

		



		Note 3: CAT II/III operation shall be accomplished in accordance with Operator’s approved procedures.





RESULT


		

		

		PASS

		

		

		FAIL

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		EXAMINER

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Name/Initial:


( Block Capital)




		Signature

		Examiner No.





Note A: Examiner must address CRM on the Licence Skill Test/ Licence Proficiency Check.


Note B: Prior to final signature ensure that the candidate has completed 10 (ten) route sector or 1 (one) with an examiner

Note C: Where the test/check is conducted by more than one examiner, each should present his/her name and licence No at least one on the form
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		CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM


CIVIL AVIATION ADMINISTRATION OF VIETNAM








ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LÁI MÁY BAY THƯƠNG MẠI


COMMERCIAL PILOT’S LICENCE APPLICATION


Yêu cầu viết chữ IN HOA bằng mực màu đen hoặc xanh và xem hướng dẫn ghi đơn tại trang 4


Please complete the form in BLOCK CAPITALS using black or dark blue ink after reading the attached guidance on page 4.


		1. THÔNG TIN CÁ NHÂN


    PERSONAL DETAILS



		

Mã phi công (nếu biết)/Personal reference number (if known)




		Họ và tên/Full name: ......................................................................................... .. ...............................................................…….






		Chức danh/Title:......................................................................

		Ngày sinh/Date of birth (dd/mm/yyyy): .......................……….



		Quốc tịch/Nationality:...............................................................

		Nơi sinh/Place of birth: 


Tỉnh/Town .................…..quốc gia/ Country…………………..



		Địa chỉ/Permanent address:..........................................................................................................................................................






		Điện thoại/Telephone Number: .........................................................

		Số ĐT khác/Alternative Tel:........................…………..



		E mail: ............................................................................... 

		Fax: ................................................................……….



		Địa chỉ liên hệ khác (nếu có)/Address for correspondence (if different from above) ............................................................….


.........................................................................................................………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..Tel:.................................................................…………..





		2. PHẦN KHAI CAC LOẠI GIẤY PHÉP LÁI TÀU BAY ĐÃ ĐƯỢC CẤP


    PARTICULARS OF VIETNAMESE OR NON-VIETNAMESE LICENCES HELD



		Quốc gia cấp


Issuing Authority

		Loại giấy phép


Type/Class of Licence

		Số giấy phép


Licence No.

		Hạn hiệu lực đến


Expiry Date



		

		

		

		



		

		

		

		





		3. XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SỨC KHOẺ


    MEDICAL FITTNESS



		Loại chứng chỉ sức khoẻ


Class of Medical Certificate held

		Ngày kiểm tra lần cuối


Date of last Medical

		Cục HKVN sử dụng


CAAV Use only



		

		

		





		4. CỤC HKVN SỬ DỤNG


    CAAV USE ONLY



		Ngày/Date:

		Hoá đơn/Receip No.:

		Ngày cấp/Date of Issue:






		Chuyên viên cấp phép/Issued by

		Hồ sơ gồm/Enclosures

		Điều kiện hạn chế/ Limitations

		Ký duyệt/Signed by



		

		

		

		



		5. KINH NGHIỆM BAY


    FLYING EXPERIENCE



		

		Giờ bay theo khoá huấn luyện


Hours claimed on course

		Tiêu chuẩn về giờ bay cấp CPL 


Flying Experience for 


grant of CPL



		

		

		Giờ bay khai báo


Total hours


claimed

		CỤC HKVN SỬ DỤNG


CAAV USE


ONLY



		A 


Kinh nghiệm về giờ bay


Total Experience as Pilot




		Lái chính


As pilot-in-command (PIC)

		

		

		



		

		Lái chính học viên


As student pilot-in-command (SPIC)

		

		

		



		

		Bay với giáo viên hướng dẫn


As pilot undergoing flying training under a qualified instructor in dual controlled aircraft

		

		

		



		

		Bay thiết bị (mô phỏng)


Instrument ground time

		

		

		



		

		Tổng giờ bay/Total hours

		

		

		



		B 


Bay đường dài, bay biển


Cross Country and Overseas Flying




		Lái chính/As PIC

		

		

		



		

		Ngày bay đường dài


Date of 540km(300 nm ) flight 


(dd/mm/yyyy)

		Ngày/ Date


…………………………………………

		



		C 


Bay đêm


Night Flying 

		Lái chính/As PIC

		

		

		



		

		Bay với giáo viên hướng dẫn


As pilot undergoing flight training under a qualified instructor in dual controlled aircraft

		

		

		



		

		Tổng giờ bay/Total hours

		

		

		



		

		Số lần thực hiện cất cánh đơn


Solo take-offs (number of)

		

		

		



		

		Số lần thực hiện hạ cánh đơn


Solo landings (number of)

		

		

		



		D 


Bay bằng thiết bị Instrument Flying

		Giờ bay huấn luyện với giáo viên Instruction from a qualified instructor (in flight)

		

		

		



		

		Lái chính/As SPIC

		

		

		



		

		Bay thiết bị FNPT I


Instrument ground time on FNPT I


Or


hoặc bay thiết bị FNPT II/SIM


Instrument ground time on FNPT II /Flight Simulator

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		Huấn luyện Phối hợp tổ lái nhiều thành viên nếu trên FNPT II /SIM


MCC if FNPT II /SIM used

		

		

		



		E 


Kiểm tra sát hạch kỹ năng bay


Skill Test

		Sát hạch kỹ năng cấp giấy phép


CPL Skill Test  


Ngày/Date .........................................................................


Sát hạch kỹ năng cấp năng định/


Instrument Rating Skill Test


Ngày/Date ..........................................................

		loại máy bay/ A/C Type.....................................


loại máy bay/ A/C Type.....................................






		F 


Phối hợp tổ lái /MCC 

		Hoàn thành phối hợp tổ lái nhiều thành viên (đánh dấu vào ô)


Multi Crew Co-operation training completed (tick appropriate box)

		Có


Yes

		Không


No





		6. NỘP PHÍ VÀ LỆ PHÍ


    PAYMENT METHODS



		Phí và lệ phí phải được nộp cùng hồ sơ cấp phép, trừ khi có sự thoả thuận khác, hồ sơ cấp phép sẽ không được Cục HKVN xem xét giải quyết nếu phí và lệ phí không được nộp đầy đủ theo mức do Nhà nước quy định. Tham khảo tại địa chỉ internet – www.caa.gov.vn


All fees must be paid in advance, failure to do so will delay your application.


The fees for licences, associated ratings and assessments are contained in the latest Scheme of Charges. This is available on our website - www.caa.gov.vn - under Personnel Licensing – Flight Safety Standard Department.






		Người làm đơn trả /Applicant pay



Hinh thức thanh toán/I am paying by 

		Công ty người làm đơn trả/Company pay








		MASTERCARD

SWITCH 

VISA 

CHEQUE 

OTHER


(Please tick appropriate box).





		7. XÁC NHẬN


    CERTIFICATION



		Tôi xác nhận rằng ông (bà)/ I certify that.............................................................................đã hoàn thành khoá huấn luyện toàn phần để cấp giấy phép lái  bay Thương mại và khả năng bay bằng thiết bị /has satisfactorily completed a integrated course of training for the Commercial Pilot’s Licence with Instrument Rating


Tôi đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ huấn luyện và xác nhận rằng các số liệu này đáp ứng đẩy đủ tiêu chuẩn của QCHK-CB1 để cấp Giấy phép lái máy bay thương mại và khả năng bay bằng thiết bị.


I have examined his/her flying log book(s)/record sheets and certify that the entries in them meet in full the flying experience


requirements for the grant of a Commercial Pilot’s Licence with Instrument Rating in accordance with VAR-FCL1.






		Khóa huấn luyện từ ngày:.......................................................


Date course started


Chữ ký/ Signature ...................................................................


Cơ sở huấn luyện :…………………………………………….....


Training school


Họ và tên: ( chữ in hoa): ……………………………..................


Surname and initial in block capital




		Kết thúc ngày: ........................................................................


Date course finished 


Ngày/Date ..............................................................................


…………………………………………………………………….


…………………………………………………………………….






		Hành vi cố ý làm đơn, cung cấp thông tin sai sự thật nhăm mục đích được cấp giấy phép, năng định hoặc các phê chuẩn khác là vi phạm pháp luật. Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà người thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.


It is an offence to make, with intent to deceive, any false representations for the purpose of procuring the grant, issue, renewal or variation of any certificate, licence, approval, permission or other document. Persons doing so render themselves liable, on summary conviction, to a fine or imprisonment.





		8. LỜI CAM ĐOAN


    DECLARATION OF APPLICANT



		Tôi xin cam đoan các thông tin khai theo mẫu trên là đúng sự thật


I declare that the information provided on this form is correct.



		Chữ ký/Signature ....................................................................

		Ngày/Date................................................................................






		Hành vi cố ý làm đơn, cung cấp thông tin sai sự thật nhăm mục đích được cấp giấy phép, năng định hoặc các phê chuẩn khác là vi phạm pháp luật. Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà người thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.


It is an offence to make, with intent to deceive, any false representations for the purpose of procuring the grant, issue, renewal or variation of any certificate, licence, approval, permission or other document. Persons doing so render themselves liable, on summary conviction, to a fine or imprisonment.





		9. HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN VÀ HỒ SƠ


    SUBMISSION INSTRUCTIONS



		Gửi đơn tới/Send your completed application form to:

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – BAN TIÊU CHUẨN AN TOÀN BAY (TẦNG 6)


119 NGUYỄN SƠN - QUẬN LONG BIÊN –TP. HÀ NỘI


Civil Aviation Administration of Vietnam, Personnel Licensing Division – Flight Safety Standard Department, 6th Floor Aviation House, Gialam Airport , 119 Nguyen Son Str., Long Bien Dist. Hanoi.


Hồ sơ đi kèm/Together with:


(a) sổ ghi giờ bay/actual flying log book(s)


(b) giấy phép lái tàu bay chuyên nghiệp do nước ngoài cấp nếu có/the current non- Vietnamese professional licence


(c) chứng chỉ sức khoẻ loại I còn hiệu lực/ current medical certificate class I


(d) ảnh 3x4 và giấy tờ nhận dạng (CMND, hộ chiếu, ........)/ 02 photo 3x4 size and proof of identity (ID card,passport,…)







HƯỚNG DẪN LÀM ĐƠN CẤP GIẤY PHÉP LÁI MÁY BAY THƯƠNG MẠI


COMMERCIAL PILOT’S LICENCE APPLICATION GUIDANCE


Phần 1,2,3, 5 và 8 phải do bản thân người đứng tên trong đơn viết.


Sections 1, 2, 3, 5 and 8  must be completed by all applicants personally.


Phần 9 - Hướng dẫn nộp đơn và hồ sơ/Section 9 – Submission Instructions


Hồ sơ cấp giấy phép yêu cầu có các giấy tờ sau, việc nộp không đủ hồ sơ dẫn đến việc thời gian đánh giá hồ sơ cấp phép sẽ bị kéo dài.


The following documentation should be enclosed. Please note that failure to submit all of the required documentation may lead to a delay in the processing of your application.


a. Chứng chỉ hoặc bằng chứng về khả năng liên lạc radio / Flight Radio Telephony Operator’s Licence – Certificate


· Người đã có giấy phép lái tàu bay của Việt Nam không phải nộp tài liệu này /Existing holders of a Vietnamese professional licence do not need to submit this again.


b. Mẫu kiểm tra sát hạch kỹ năng máy bay loại bay khai thác MPA  / TR MPA Skill Test (Form CAAV/FSSD/PEL-FCL 1611)


c. Chứng chỉ y tế loại I do Cục HKVN cấp / Valid CAAV Class One Medical Certificate.


· Hiệu lực chứng chỉ sức khoẻ phải đảm bảo tại ngày cấp giấy phép/ Validity must be sufficient to cover the anticipated licence issue date.


d. Chứng chỉ huấn luyện phối hợp Tổ lái nhiều thành viên (nếu có)/Multicrew Crew Co-operation Course (MCC) Certificate (if applicable)


e. Giấy tờ nhận dạng (chỉ cần khi cấp giấy phép lần đầu)/Evidence of Identity (initial issue professional licence only)


· Chứng minh thư nhân dân, Hộ chiếu / ID card or Passport only.


f.  Tất cả các sổ ghi giờ bay gốc/ All actual flying logbooks


· Hồ sơ về giờ bay tính trên máy tính được chấp thuận với điều kiện trên từng trang in phải có đầy đủ các thông tin theo QCHK-CB1.085 và người làm đơn phải ký xác nhận trên từng trang. /

Computerised logbooks are acceptable, provided that these are submitted in hard copy paper format and contain the relevant information (as specified in the VAR-FCL1.085) with each page certified as true and signed by the  applicant.


g. Tất cả các giấy phép lái tàu bay do nước ngoài cấp (nếu có) / All non-Vietnamese licences (if applicable)


· Không chấp nhận bản pho to / Photocopies are not acceptable.

· Không chấp nhận chứng chỉ lái tàu bay tạm thời /Temporary Airman Certificates are not acceptable.

· Tất cả các chứng chỉ và hồ sơ về sức khoẻ nếu được cấp rời (không nằm trên giấy phép)./ Include all non-Vietnamese Medical Certificates where issued as separate documents ere issued as separate document.
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		CIVIL AVIATION ADMINISTRATION OF VIETNAM








VALIDATION OF FLIGHT CREW LICENCES ISSUED BY ICAO CONTRACTING STATES


ISSUE AND RENEWAL APPLICATION


Please complete the form in BLOCK CAPITALS using black or dark blue ink after reading the attached guidance on page 4.


		1. PERSONAL DETAILS



		Surname ..........................................................................................

		Forename(s) .....................................................................






		Title .................................................................................................. 

		Date of birth (dd/mm/yyyy) ...............................................



		Nationality ...................................................................................

		Town .......................... and Country ....................of birth



		Permanent address...................................................................................................................................................................... 


……………………………………………………………………………..Postcode ...........................................................................



		Telephone Number .....................................................................

		Alternative Telephone ..........................................................



		E mail address ...........................................................................

		Fax Number .........................................................................



		Address for correspondence (if different from above) ................................................................................................................


......................................................................................................... Postcode .......................................................................






		Postcode ....................................................................................

		Telephone Number ..............................................................





		2. VALIDATION REQUIREMENTS



		Purpose for which validation is required ........................ .........................................................................................................






		Period required ........................................................................................................................................................................






		Type(s) of aircraft ........................................................... ..............................................................................................................






		Reason for employment of non-Vietnamese licence holder ....... ...............................................................................................








		3. CAAV USE ONLY



		Ngày/Date:

		Hoá đơn/Receip No.:




		Ngày cấp/Date of Issue:






		Chuyên viên cấp phép/Issued by

		Hồ sơ gồm/Enclosures

		Điều kiện hạn chế/ Limitations

		Ký duyệt/Signed by



		

		

		

		





		4. PARTICULARS OF NON-VIETNAMESE LICENCE



		Licence to be validated 

		Country of issue

		



		

		Type of Licence

		



		

		Licence number

		



		

		Date of issue

		



		

		Date of expiry

		



		

		Date of last medical examination

		



		

		Limitations or Endorsements

		



		Radio Telephony licence 

		Licence number

		



		Instrument rating 

		Date of last check

		



		

		Date of expiry

		



		Pilot

		Total flying experience

		Total pilot experience 

		Aeroplanes

		Helicopters



		

		

		Total as pilot in command

		

		



		

		

		Total as Co-Pilot

		

		



		

		Experience on types of


aircraft endorsed on


licence for which


validation is applied

		Type

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		Pilot in command (PIC) 

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		PIC in preceding 6 months 

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		Co-Pilot 

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		Co-Pilot in preceding 6 months 

		

		



		

		

		

		

		



		Flight Engineer

		Experience as Flight


Engineer

		Total Flight Engineer experience




		

		



		

		

		Hours in preceding 6 months




		

		



		

		

		

		

		



		

		Experience on types of


aircraft endorsed on


licence for which


validation is applied

		Total on Type as Flight Engineer




		

		



		

		

		

		

		



		

		

		Hours in preceding 6 months 

		

		



		

		

		

		

		





		5. PAYMENT METHODS



		All fees must be paid in advance, failure to do so will delay your application.


The fees for licences, associated ratings and assessments are contained in the latest Scheme of Charges. This is available on our website - www.caa.gov.vn - under Personnel Licensing – Flight Safety Standard Department.






		Applicant pay



I am paying by 

		Company pay








		MASTERCARD

SWITCH 

VISA 

CHEQUE 

OTHER


(Please tick appropriate box).



		Cheques MUST be made payable to CIVIL AVIATION AUTHORITY








		6. DECLARATION



		I declare that the information provided on this form is correct.


I am aware that I may not as a flight crew member, exercise privileges other than the privileges authorised by my licence which may be limited by the Civil Aviation Administration of Vietnam.






		Signature .................................................................................

		Date ........................................................................................






		It is an offence to make, with intent to deceive, any false representations for the purpose of procuring the grant, issue, renewal or variation of any certificate, licence, approval, permission or other document. Persons doing so render themselves liable, on conviction to a fine or imprisonment .





		7. SUBMISSION INSTRUCTIONS



		Send your completed application form to:


Civil Aviation Administration of Vietnam, Personnel Licensing Division – Flight Safety Standard Department, 6th Floor Aviation House, Gialam Airport , 119 Nguyen Son Str., Long Bien Dist. Hanoi.


Together with:


(a) actual flying log book(s)


(b) the current non- Vietnamese professional licence and current medical certificate


(c) proof of identity








		8. CAAV USE ONLY



		Period of validity

		



		Conditions of Agreement

		Aviation Law, Flight Rules and Procedure

		YES/NO



		

		Technical Examination- Aircraft on………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………



		

		Performance Examination 

		YES/NO



		

		Type Rating Flight test on ……………………………………………………………………........................................


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………



		

		Instrument Rating Renewal Test 

		YES/NO



		Aircraft to be endorsed on Certificate of Validation

		Pilots

		Flight Engineer



		Terms of Endorsement on Certificate of


Validation

		



		Signature ...............................................................................




		Date ..........................................................................................








VALIDATION OF FLIGHT CREW LICENCES ISSUED BY ICAO CONTRACTING STATES ISSUE AND RENEWAL


GUIDANCE


(See page 4)
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		CIVIL AVIATION ADMINISTRATION OF VIETNAM





VALIDATION OF FLIGHT CREW LICENCES ISSUED BY ICAO CONTRACTING STATES ISSUE AND RENEWAL


GUIDANCE


General Guidance


1) The validation of flight crew licences granted by ICAO Contracting States is in accordance with the provisions of the Law on Civil Aviation of Vietnam, for the time being in force, and with the standard set out in paragraph 1.2.1 of Annex 1 (Personnel Licensing) 6th Edition to the Convention on International Civil Aviation and is effected by the CAAV only in exceptional circumstances and for specific purposes, eg for individual delivery of aircraft, demonstration flights, conversion training flights or agricultural flying to meet a short term operational requirement which cannot reasonably be performed by Vietnam licensed flight crew. The process for the validation of flight crew licences issued by Directive  2812 /CHK-TCATB dated 28 / 11 / 2005.


2) A Certificate of Validation will not be issued where a person holding an ICAO Contracting State licence is seeking regular employment as flight crew of Vietnam registered aircraft. In such cases the applicant should apply for conversion terms to the Civil Aviation Administration of Vietnam (PLD/FSSD)


3) Before a licence is validated, it must have the aircraft type(s) for which the validation is required, specified in the Aircraft Rating.


4) Applications for a Certificate of Validation may be accepted when submitted by the Vietnamese Air Operator  on behalf of the holder of a non-Vietnamese professional pilot’s licence, and whose service they wish to utilize for a specific short-term purpose. Applications from individual licence holders may also be accepted. Certificates of Validation, when issued, must be passed to the licence holder who should retain it with the licence to which it relates, so that both may be produced on request to a person so authorized.


5) Proof of identity – Actual passport or Birth Certificate. A photocopy will be acceptable provided all the relevant information is clearly presented and the Vietnamese Air Operator certifies the copy.


		PERSONAL DETAILS




		

		

		

		

		

		

		

		



		Full name:
    ...............................................................................  ................................................TRI / SFI *













               (delete as applicable)


SIM/Aircraft Registration:  ..................................................Licence No     ......................................…


Revalidation/ Renewal/ Initial Issue*  ..................................Route   ............................................Date ..................................   


New Aircraft Rating valid to   ..............................................Aircraft Type:   ........................................................................








		TRI / SFI  REPORT






		Item No

		CONTENT

		TRI NOTIFIED BY CAAV



		

		

		REMARKS

		TRI’s initials & date test completed



		1. 

		Candidate’s briefing

		

		



		2. 

		Involvement of Instructor in multi-pilot operating environment

		

		



		3. 

		The need to give the “candidate” precise instructions

		

		



		4. 

		Responsibility for safe conduct of the flight

		

		



		5. 

		Intervention by Instructor, when necessary

		

		



		6. 

		Use of screens

		

		



		7. 

		Liaison with ATC ad the need for concise, easily understood intentions

		

		



		8. 

		Prompting the “candidate” regarding required sequence of events (e.g. following a go-round)

		

		



		9. 

		Keeping brief, factual and unobtrusive notes

		

		



		10. 

		DEBRIEFING:


a. Question from the “candidate”


b. Give results of the test and any sections failed


c. Give reasons for failure


d. Complete official forms

		

		





		

		

		PASS




		

		

		FAIL

		

		





		

		

		

		

		

		

		

		



		TRI NOTIFIED BY CAAV

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Name/Initial:


(Block Capital)




		Signature

		Ref Authorisation No.
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP LÁI MÁY BAY VẬN TẢI HÀNG KHÔNG


AIRLINE TRANSPORT PILOT’S LICENCE APPLICATION


Yêu cầu viết chữ IN HOA bằng mực màu đen hoặc xanh và xem hướng dẫn ghi đơn tại trang 4


Please complete the form in BLOCK CAPITALS using black or dark blue ink after reading the attached guidance on page 4.


		1. THÔNG TIN CÁ NHÂN


    PERSONAL DETAILS



		

Mã phi công (nếu biết)/Personal reference number (if known)




		Họ và tên/Full name: ......................................................................................... .. ...............................................................…….






		Chức danh/Title:......................................................................

		Ngày sinh/Date of birth (dd/mm/yyyy): .......................……….



		Quốc tịch/Nationality:...............................................................

		Nơi sinh/Place of birth: 


Tỉnh/Town .................…..quốc gia/ Country…………………..



		Địa chỉ/Permanent address:..........................................................................................................................................................






		Điện thoại/Telephone Number: .........................................................

		Số ĐT khác/Alternative Tel:........................…………..



		E mail: ............................................................................... 

		Fax: ................................................................……….



		Địa chỉ liên hệ khác (nếu có)/Address for correspondence (if different from above) ............................................................….


.........................................................................................................………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..Tel:.................................................................…………..





		2. PHAN KHAI CAC LOẠI GIẤY PHÉP LÁI TÀU BAY ĐÃ ĐƯỢC CẤP


    PARTICULARS OF VIETNAMESE OR NON-VIETNAMESE LICENCES HELD



		Quốc gia cấp


Issuing Authority

		Loại giấy phép


Type/Class of Licence

		Số giấy phép


Licence No.

		Hạn hiệu lực đến


Expiry Date



		

		

		

		



		

		

		

		





		3. XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SỨC KHOẺ


    MEDICAL FITTNESS



		Loại chứng chỉ sức khoẻ


Class of Medical Certificate held

		Ngày kiểm tra lần cuối


Date of last Medical

		Cục HKVN sử dụng


CAAV Use only



		

		

		





		4. CỤC HKVN SỬ DỤNG


    CAAV USE ONLY



		Ngày/Date:

		Hoá đơn/Receip No.:

		Ngày cấp/Date of Issue:






		Chuyên viên cấp phép/Issued by

		Hồ sơ gồm/Enclosures

		Điều kiện hạn chế/ Limitations

		Ký duyệt/Signed by



		

		

		

		





		5. KINH NGHIỆM BAY


    FLYING EXPERIENCE



		

		Giờ bay theo khoá huấn luyện


Hours claimed


on course

		CỤC HKVN SỬ DỤNG


CAAV USE ONLY



		

		

		Tiêu chuẩn về giờ bay cấp ATPL Flying Experience for grant of ATPL



		A 


Kinh nghiệm giờ bay


Total Experience as Pilot




		Lái chính


As pilot-in-command (PIC)

		

		

		



		

		Lái chính dưới sự giám sát


As co-pilot performing the duties of the pilot-in-command (PIC/us)

		

		

		



		

		Lái phụ/As co-pilot

		

		

		



		

		Bay với giáo viên hướng dẫn


As pilot undergoing flying training under a qualified instructor in dual controlled aircraft

		

		

		



		

		Bay thiết bị (mô phỏng)


Instrument ground time

		

		

		



		

		Tổng giờ bay/Total hours

		

		

		



		B 


Bay đường dài, bay biển


Cross Country and Overseas Flying




		Lái chính/As PIC

		

		

		



		

		Lái chính dưới sự giám sát 


As co-pilot performing the duties of the pilot-in-command (PIC/us)

		

		

		



		C 


Bay đêm


Night Flying 

		Lái chính/As PIC or

hoặc


Lái phụ/As co-pilot

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		Tổng giờ bay đêm/Total hours

		

		

		



		

		Số lần thực hiện cất cánh đơn


Solo take-offs (number of)

		

		

		



		

		Số lần thực hiện hạ cánh đơn


Solo landings (number of)

		

		

		



		D 


Bay bằng thiết bị Instrument Flying

		Giờ bay huấn luyện với giáo viên Instruction from a qualified instructor (in flight)

		

		

		



		

		Lái chính/As SPIC

		

		

		



		

		Bay thiết bị (mô phỏng)


Instrument ground time 

		

		

		



		

		Loại thiết bị/FNPT I

		

		

		



		

		Loại thiết bị/FNPT II /Flight Sim

		

		

		



		

		Tổng giờ bay thiết bị/Total

		

		

		



		E 


Tổng giờ bay MPA

		FLYING EXPERIENCE ON MULTI PILOT AEROPLANE

		

		

		



		F 


Tổng giờ bay CGTK

		EXPERIENCE AS FLIGHT ENGINEER

		

		

		



		G 


Kiểm tra sát hạch kỹ năng bay


Skill Test

		Sát hạch kỹ năng cấp/ATPL Skill Test  


Ngày/Date ...........................................................


Sát hạch kỹ năng cấp năng định/IR Skill Test

Ngày/Date ..........................................................

		loại máy bay/A/C Type..............................


loại máy bay/A/C Type..............................






		H 


Phối hợp tổ lái /MCC 

		Multi Crew Co-operation training completed (tick appropriate box)

		Có


Yes

		Không


No





		6. NỘP PHÍ VÀ LỆ PHÍ


    PAYMENT METHODS



		Phí và lệ phí phải được nộp cùng hồ sơ cấp phép, trừ khi có sự thoả thuận khác, hồ sơ cấp phép sẽ không được Cục HKVN xem xét giải quyết nếu phí và lệ phí không được nộp đầy đủ theo mức do Nhà nước quy định. Tham khảo tại địa chỉ internet – www.caa.gov.vn


All fees must be paid in advance, failure to do so will delay your application.


The fees for licences, associated ratings and assessments are contained in the latest Scheme of Charges. This is available on our website - www.caa.gov.vn - under Personnel Licensing – Flight Safety Standard Department.






		Người làm đơn trả /Applicant pay



Hinh thức thanh toán/I am paying by 

		Công ty người làm đơn trả/Company pay








		MASTERCARD

SWITCH 

VISA 

CHEQUE 

OTHER


(Please tick appropriate box).





		7. LỜI CAM ĐOAN


    DECLARATION 



		Tôi xin cam đoan các thông tin khai theo mẫu trên là đúng sự thật


I declare that the information provided on this form is correct.



		Chữ ký/Signature ....................................................................

		Ngày/Date................................................................................






		Hành vi cố ý làm đơn, cung cấp thông tin sai sự thật nhăm mục đích được cấp giấy phép, năng định hoặc các phê chuẩn khác là vi phạm pháp luật. Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà người thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.


It is an offence to make, with intent to deceive, any false representations for the purpose of procuring the grant, issue, renewal or variation of any certificate, licence, approval, permission or other document. Persons doing so render themselves liable, on summary conviction, to a fine or imprisonment.





		8. HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN VÀ HỒ SƠ


    SUBMISSION INSTRUCTIONS



		Gửi đơn tới/Send your completed application form to:

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – BAN TIÊU CHUẨN AN TOÀN BAY (TẦNG 6)


119 NGUYỄN SƠN - QUẬN LONG BIÊN –TP. HÀ NỘI


Civil Aviation Administration of Vietnam, Personnel Licensing Division – Flight Safety Standard Department, 6th Floor Aviation House, Gialam Airport , 119 Nguyen Son Str., Long Bien Dist. Hanoi.


Hồ sơ đi kèm/Together with:


(a) sổ ghi giờ bay/actual flying log book(s)


(b) giấy phép lái tàu bay chuyên nghiệp do nước ngoài cấp nếu có/the current non- Vietnamese professional licence


(c) chứng chỉ sức khoẻ loại I còn hiệu lực/ current medical certificate class I


(d) ảnh 3x4 và giấy tờ nhận dạng (CMND, hộ chiếu, hộ khẩu…)/ 02 photo 3x4 size and proof of identity (ID card,passport,…)







HƯỚNG DẪN LÀM ĐƠN CẤP GIẤY PHÉP LÁI MÁY BAY VẬN TẢI HÀNG KHÔNG 


AIRLINE TRANSPORT PILOT’S LICENCE APPLICATION GUIDANCE


(Xem trang 4) / (See page 4)

		

[image: image5.wmf]

		CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM


CIVIL AVIATION ADMINISTRATION OF VIETNAM








HƯỚNG DẪN LÀM ĐƠN CẤP GIẤY PHÉP LÁI MÁY BAY VẬN TẢI HÀNG KHÔNG


AIRLINE TRANSPORT PILOT’S LICENCE APPLICATION GUIDANCE


Phần 1,2,3, 5 và 7 phải do bản thân người đứng tên trong đơn viết.


Sections 1, 2, 3, 5 and 7 must be completed by all applicants personally.


Phần 8 - Hướng dẫn nộp đơn và hồ sơ/Section 8 – Submission Instructions


Hồ sơ cấp giấy phép yêu cầu có các giấy tờ sau, việc nộp không đủ hồ sơ dẫn đến việc thời gian đánh giá hồ sơ cấp phép sẽ bị kéo dài.


The following documentation should be enclosed. Please note that failure to submit all of the required documentation may lead to a delay in the processing of your application.


a. Chứng chỉ hoặc bằng chứng về khả năng liên lạc radio / Flight Radio Telephony Operator’s Licence – Certificate


· Người đã có giấy phép lái tàu bay của Việt Nam không phải nộp tài liệu này /Existing holders of a Vietnamese professional licence do not need to submit this again.


b. Mẫu kiểm tra sát hạch kỹ năng ATPL /ATPL Skill Test (Form CAAV/FSSD/PEL-FCL 1611)

c. Chứng chỉ y tế loại I do Cục HKVN cấp / Valid CAAV Class One Medical Certificate.


· Hiệu lực chứng chỉ sức khoẻ phải đảm bảo tại ngày cấp giấy phép/ Validity must be sufficient to cover the anticipated licence issue date.


d. Chứng chỉ huấn luyện phối hợp Tổ lái nhiều thành viên (nếu có)/Multicrew Crew Co-operation Course (MCC) Certificate (if applicable)


e. Giấy tờ nhận dạng (chỉ cần khi cấp giấy phép lần đầu)/Evidence of Identity (initial issue professional licence only)


· Chứng minh thư nhân dân, Hộ chiếu / ID card or Passport only.


f.  Tất cả các sổ ghi giờ bay gốc/ All actual flying logbooks


· Hồ sơ về giờ bay tính trên máy tính được chấp thuận với điều kiện trên từng trang in phải có đầy đủ các thông tin theo QCHK-CB1.085 và người làm đơn phải ký xác nhận trên từng trang. /

Computerised logbooks are acceptable, provided that these are submitted in hard copy paper format and contain the relevant information (as specified in the VAR-FCL1.085) with each page certified as true and signed by the  applicant.


g. Tất cả các giấy phép lái tàu bay do nước ngoài cấp (nếu có) / All non-Vietnamese licences (if applicable)


· Không chấp nhận bản pho to / Photocopies are not acceptable.

· Không chấp nhận chứng chỉ lái tàu bay tạm thời /Temporary Airman Certificates are not acceptable.

· Tất cả các chứng chỉ và hồ sơ về sức khoẻ nếu được cấp rời (không nằm trên giấy phép)./ Include all non-Vietnamese Medical Certificates where issued as separate documents ere issued as separate document.


Form CAAV/FSSD/PEL - FCL  1611 
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		CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM


CIVIL AVIATION ADMINISTRATION OF VIETNAM








ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/ GIA HẠN/ HỒI PHỤC CHỨC NĂNG, NĂNG ĐỊNH


ISSUE/REVALIDATION/RENEWAL FUCNTION AND RATING APPLICATION


Yêu cầu viết chữ IN HOA bằng mực màu đen hoặc xanh và xem hướng dẫn ghi đơn tại trang 2


Please complete the form in BLOCK CAPITALS using black or dark blue ink after reading the attached guidance on page 2.


		1. THÔNG TIN CÁ NHÂN


    PERSONAL DETAILS



		

Mã phi công (nếu biết)/Personal reference number (if known)




		Họ và tên/Full name: ......................................................................................... .. ...............................................................…….






		Chức danh/Title:......................................................................

		Ngày sinh/Date of birth (dd/mm/yyyy): .......................……….



		Quốc tịch/Nationality:...............................................................

		Nơi sinh/Place of birth: 


Tỉnh/Town .................…..quốc gia/ Country…………………..



		Địa chỉ/Permanent address:..........................................................................................................................................................






		Điện thoại/Telephone Number: .........................................................

		Số ĐT khác/Alternative Tel:........................…………..



		E mail: ............................................................................... 

		Fax: ................................................................……….



		Địa chỉ liên hệ khác (nếu có)/Address for correspondence (if different from above) ............................................................….


.........................................................................................................………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..Tel:.................................................................…………..





		2. PHẦN ĐƠN ĐỀ NGHỊ


    APPLICATION



		Tôi làm đơn này đề nghị / I am applying for

		Cấp lần đầu


Initial issue

		Gia hạn

Revalidation

		Hồi phục


Renewal



		Năng định loại/ 


Type Rating


Năng định hạng/


Class Rating

		Khả năng bay thiết bị


Intrument Rating


ME        /  SE 

		......................................

		...................................

		.....................................



		

		

		Tổng giờ bay PIC/Hour


...................................

		kiểm tra / kinh nghiệm *


by check / experience

		Nêu lý do


Please specify



		Ghi chú/ Note:


· gạch những phần không cần thiết */ delete as appropriate; đánh dấu vào các ô phù hợp/ tick appropriate box


· ghi đầy đủ chức năng vào các ô phù hợp / please specify: (VD/ Eg: B777 Lái chính/ PIC ; ATR72 Lái phụ / Copilot)


· nếu năng định quá hạn 5 năm, phải làm hồ sơ cấp lại năng định/ Expired rating over 5 years, submit to CAAV for issue





		3. CỤC HKVN SỬ DỤNG


    CAAV USE ONLY



		Ngày/Date:

		Hoá đơn/Receip No.:

		Ngày cấp/Date of Issue:






		Type Rating/ Instrument Rating


.........................................................


Date..............................          Valid until ..........................






		Chuyên viên cấp phép/Issued by

		Hồ sơ gồm/Enclosures

		Điều kiện hạn chế/ Limitations

		Ký duyệt/Signed by



		

		

		

		





		4. NỘP PHÍ VÀ LỆ PHÍ


    PAYMENT METHODS



		Phí và lệ phí phải được nộp cùng hồ sơ cấp phép, trừ khi có sự thoả thuận khác, hồ sơ cấp phép sẽ không được Cục HKVN xem xét giải quyết nếu phí và lệ phí không được nộp đầy đủ theo mức do Nhà nước quy định. Tham khảo tại địa chỉ internet – www.caa.gov.vn


All fees must be paid in advance, failure to do so will delay your application.


The fees for licences, associated ratings and assessments are contained in the latest Scheme of Charges. This is available on our website - www.caa.gov.vn - under Personnel Licensing – Flight Safety Standard Department.






		Người làm đơn trả /Applicant pay



Hinh thức thanh toán/I am paying by 

		Công ty người làm đơn trả/Company pay








		MASTERCARD

SWITCH 

VISA 

CHEQUE 

OTHER


(Please tick appropriate box).





		5. LỜI CAM ĐOAN


    DECLARATION OF APPLICANT



		Tôi xin cam đoan các thông tin khai theo mẫu trên là đúng sự thật


I declare that the information provided on this form is correct.



		Chữ ký/Signature ....................................................................

		Ngày/Date................................................................................






		Hành vi cố ý làm đơn, cung cấp thông tin sai sự thật nhăm mục đích được cấp giấy phép, năng định hoặc các phê chuẩn khác là vi phạm pháp luật. Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà người thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.


It is an offence to make, with intent to deceive, any false representations for the purpose of procuring the grant, issue, renewal or variation of any certificate, licence, approval, permission or other document. Persons doing so render themselves liable, on summary conviction, to a fine or imprisonment.





		6. HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN VÀ HỒ SƠ


    SUBMISSION INSTRUCTIONS



		Gửi đơn tới/Send your completed application form to:

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – BAN TIÊU CHUẨN AN TOÀN BAY (TẦNG 6)


119 NGUYỄN SƠN - QUẬN LONG BIÊN –TP. HÀ NỘI


Civil Aviation Administration of Vietnam, Personnel Licensing Division – Flight Safety Standard Department, 6th Floor Aviation House, Gialam Airport , 119 Nguyen Son Str., Long Bien Dist. Hanoi.


Hồ sơ cấp giấy phép yêu cầu có các giấy tờ sau, việc nộp không đủ hồ sơ dẫn đến việc thời gian đánh giá hồ sơ cấp phép sẽ bị kéo dài.


The following documentation should be enclosed. Please note that failure to submit all of the required documentation may lead to a delay in the processing of your application.


Hồ sơ đi kèm/Together with:


(a) Mẫu kiểm tra sát hạch kỹ năng máy bay loại bay khai thác / TR MPA Skill Test (Form CAAV/FSSD/PEL-FCL 1611)


(b) Giấy phép lái tàu bay /the current Vietnamese professional licence


(c) sổ ghi giờ bay/actual flying log book(s). Hồ sơ về giờ bay tính trên máy tính được chấp thuận với điều kiện trên từng trang   

     in phải có đầy đủ các thông tin theo QCHK-CB1.085 và người làm đơn phải ký xác nhận trên từng trang. / 

    Computerised logbooks are acceptable, provided that these are submitted in hard copy paper format and contain the   


    relevant information (as specified in the VAR-FCL1.085) with each page certified as true and signed by the  applicant.


(d) Chứng chỉ y tế loại I do Cục HKVN cấp / Valid CAAV Class One Medical Certificate.







Form CAAV/FSSD/PEL - FCL  1410
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